             UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG  TH NGUYỄN VĂN TRỖI


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
                         NĂM HỌC 2023 - 2024
                                      (Thời gian làm bài 50 phút)

I. Chính tả (Nghe - viết) (2 điểm)
Miền Tây gặt lúa 
    Mỗi buổi sớm, các cô gái đi ra nương, gấu váy cũng như hai ống tay áo dính đầy cỏ may và ướt đẫm sương. Các cô đi chung quanh từng gốc cây bị đốt chỉ còn trơ lớp than đen, bàn tay thoăn thoắt cắt từng bông lúa trĩu hạt lắt lẻo trên cái thân rạ khô xác. Lúa cắt bằng dao hoặc than nứa cật rất sắc được chất vào gùi đèo trên lưng, đem về xếp đầy bốn góc chòi. Chiếc bàn đập lúa làm bằng một thân cây gỗ đã tróc hết hạt được nhô ra khỏi răng chiếc kẹp làm bằng hai thanh gỗ.

 
II. Tập làm văn (8 điểm)
   
Em đã từng gặp rất nhiều người và đã để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp. Hãy tả một người mà em yêu quý.
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II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1. Chính tả: 2 điểm

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

2. Tập làm văn: 8 điểm

- Bài viết rõ bố cục, đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài: 1 điểm

thân bài, kết bài.

   - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

   - Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.

Cụ thể:

* Mở bài: 1,5 điểm

* Thân bài: Nội dung (1,5 điểm); kĩ năng (1,5 điểm); cảm xúc (0,5 điểm); chữ viết, chính tả (0,5 điểm); dùng từ, đặt câu (1 điểm); sáng tạo (0,5 điểm)

* Kết bài: 1 điểm

* Bài viết chữ xấu, trình bày bẩn, toàn bài trừ từ 0,5 đến 1 điểm.

